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(Vh: bdo cdo tdi chinh qui 1.2020,

cho ki ho d|ngfi gay 0l/07/2019
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Noi nhd :

- Nhutren;
- Luu Ctyl

&tL-gB: - iiv sAN cEUNc IGoAN N'HA Ntl6c (ssc)

. sd GIAO DICH CH(ING KHOAN HA NOI (HNX)

1. Ten c6ng ty : C6ng ty CP Dudng Kou Tum

2. Md chirng khorin : KTS
3. Dia chi trq sd chlnh : Km2, Vinl Quang, TP Kon Tum, Tbh Kon Tum.

+. Di0n thoai :02606289549 Fax:02603916i68;
s. Nguiri thuc hiQn c6ng b6 th6ng tin : Ph4m Nggc Hda

6. NSi dung cria th6ng tin c6ng b6:

6.1 B6o c6o tai chinh Q't! 1.2020 (cho @ hoqt dQng t* ngdy 01/07/2019 diln

30/09/2019) c0a C6ng ty c6 phAn Dudng Kon Tum rluo. c lQp ngiy 30 th6ng

09 ndm 2019, bao gdm: BCDKT, BCKQKD, BCLCTT, Thuytit minh

BCTC Qui 1.2020.

6.2 NOi dung giei trinh (ch6nh 10ch 10% LNST so vsi cilng ki n6m trudg/k5t

quA kinh doauh trong quf) : C6ng vin giai tdnh kiit qui hoqt dQng kinh

doanh Quj 1.2020.

?. Dia chi Website d5ng tai toan b0 b6o c6o tdi chinh Qul 12020:

http://www.ktsduonskontum.vn/Ouan hC c6 d6ng

Chung t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bii trcn day Id dung su th+t vd hodn

Lod,n chiu tr6ch nhi(m tru6c ph6p Iuit vii nQi dung th6ng tin c6ng b5. ,./41
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CONG TY CO PHAN DUdNG KON TUM

sAo cAo rAr cuiNn
cao xi xE roAr,t gu! azozo - nnx

gd NcAv ouoztzotl oEN uc)v sotottzool



CONG TY CO PH,IN CQNG HOA )I4 HQI cHU NGHIA !,IET NAM
DtldNG KON TUM Doc lfp. Tr;do. Hsnh ph(c
SN.*lcv-xTSncKT KoiTuiigoy ,h,:ns , tndn 2019

"Y/v sini rinh klt qud hod dAng

kinh doanh suj I/2424
( Tn ncay U/A?/2019 dln 3A/09/2a19"

KIph sirii trY BAN cuL.t{c ICro.L\ NH,\ Nr./dc(ssc)
SO GIAO DICH CHLilG KHOAN HA NQIGtr{X)
CAC NHA DAU TLi

- Ctrn cri Thong tu s6 155/2015/TT-BTC ngiy 06 thang 10 l1dm 201J cia BO rai

chini hr-rdng ddn vd viQc c6ng b6 ih6ng tin lrdn thi trudng chrmg khoan.

- C5n cu 860 c6o k6t qui kinh doani Quy V2018 (tir ngiy 01/0?/2018 d6n

30/09/2018)

- Cdn cu 86o cAo k6t qui kinh doanh Quy y2019 (tir ngny 01/0?/2019 diin

3A/09t2019)

COng ry c6 phAn dudng Kon Tum xin giai trinl vA s1r bi6n dQng gi6m cia krit qud

kinh doanh Quj V20 1 9 so vdi kiit qua kinl doadl Quy V20 I 8 DILr sau:

Dan ri tl h: WD
N0lduns Qui Yl0l9(rn

orn7nlrg din

30/092019)

Quy L2018 (Tt
0l/072018 ddr

30/9/1018)

Tnng/siin (+/-)

Lqi nhufn sau thu€ -t .554.923.251 816.193.:20 -2.481.116.383

NguyCn nhan tsi nhu6n sau Quy M2019 giam 2,481 trieu so v6i cUog

o

k] ntrm tu6c ld do sAn luqng, gi, b6n vi doanh thu cp th6 nhu sau:

STT Not dung D}T Qu,
uu 019Gn

0u07lz0t9

if6n

30i09r019)

au, ll20 l8
(Tr

0y07n0$
d6n

30/9/2018)

Tdng,

giin
%'I6ag,

glim

1 56! luqrg
Eudng Kg 392 9 383 4.255.5%

MAt Kg 100.310 t.000.000 .899.690 .89,97%

Ct{ brr bhh quSr(*)

DuaiDg Ddng/ kg n,758,J 12.]81 't.377,5 11,'t3%

Mat t onS/ Kg .1.918,8t 1.7t4,29 244,52 11,93%

3 Do.uh tbu

Dudng Trilu d6ng 5,3 0,1 52 5,200Ya

MAt l nqu oong 192,47 1,114,2E -1.521,81 -87,17r/a

Ghi chi: (\) Gia bdn ten chua bao I/AT



Chinh nhtng y6u t6 tr€n da lem lqi nhuan sau thu6 Quy I nlm 2020 (tu ngdy

0l/01/2A19 d$30109/2019) giAm so v6i cung ky nim 2019. C6ng ty c6 phdn dudng Kon

Tum xin gui c6ng van ney dAn quj co quan vi c6c nhd dAu tu dd gini trhh va k6t qua kinl
aoantr cua drm vi.ill z

Noi nnan, 
t/ 

c-Og6Ix.icQ pH,\N Dtrdlrc rox ruu 7 f-
- Nhu trer

" Lvu VT.KTS

loNccLiMDdb
%tr*rf 6Adt

bolrc rv-
cd pHdru'

DUONG



Dir chlj l(n? - tr vinn Q!!ns - TP Kon Tun - Kor Tun
Tcl060.3866027 Err050,rE6?959

TY CO PEAN DI,dNG KoN TU}I

cno t, ka rotu Q!, v2020

{TD 01/0720' 0 6ah wosr2or s)

MIr .6 Bor-Dlr

DN - B,ING CAN DOI K6 ToAN

Chltlau
Ml chl

tlau
Thuyat
mlnh

s6 cu6tk, E6 dlu nim

TAtSAN

A-TAl sAN Nclti HAri 100 127.731.163,542

l. rdn va cac thotn tuonq ,uono tlan 110 12.810.U7.476 29.041.3r9_02a

1.IiAn 111 12.814.447 .475 29.041.329 024

2. Clckhoin iuono duono tian 112

ll.Clc khoin 6aututilcnlnh nqln htn 120

1. Ch0n! klro,n kinh doanh 121

2, Du Dhonqqiam qi6 chtno kho6n kinh doanh 122

3. oA! ts rlm siar aLn noAy dao han 123

lll. Aac khoan phirthu nsir h.n It0 3€.66',t.970.62! 86,130.758.053

l. Phai!h! nqln hsn crlakhSoh hano '131 23.134.025.400 73.171.040.700

2. Td lrufc cho fou&l ben nqrn han 132 12.504.933.110 11.091.95q.290

133

4. Phdithu th€otan dO kA hoech hgp llans x,y denq 134

5. Phallhu vA cho vav nogn hsn 3.140.000000 3.1.10.000.000

5. Phaithu iodn hdn kndc 136 r.4s5.113.137 1.390.441.185

7. DuDhono Dh,lahu notn han kh6 al6l 137 (3.662.695.1221 (3 862.695.1221

,. rarEn rh 6u drd ru rv 139

140 t!.€9t,t66,r86 11.t14.91a.838

1. Hano tan kno 141 13.699.966.188 11.914.914.838

2. Du rhono oi6ln oia han!ldn kho 149

V.Tal3In nqln hrn khlc 150 1.886.717,3411 1.G47 .163,AAf

1. Chl Dhl lra irudc no,n han 151 146.822940 69.709.08s

2. Thul GTGI duqc kh,u tlr 152 1.733.2{1.363 1.570.801.543

3. Thu6vA.lcknotu khacphlirhu Nha nuOc 153 6 653.041 6.653.Cq1

4. Giaodi6h mla bdn lei lralDhl6u Chlnh Dhrl 154

5. Tai!,n noen hai khac

A. TAI sAN DAI HAN 200 253.232.671 .1r2 249.810,205,836

l. Cdc lholn phal tlru dll han 210

1. Ph,ilh! daihan cia kh6cn h6no 211

2. Tre Iru6c cho aoutibdn daihan 212

3. V6n kinh doanh d don U nrc thuoc 213

4. Phelhu noib0 daihan 214

5. Phailhu vA dlo vay dAi han 215

t. Phil lhu dai han khec 216

7. Du Dhdio Dheifiu delhan kh6doi 219

l. PhlilhL ndiba ndrn h..



rr.Tlr.in c6 6lnh 720 {6.1/10.0!1.030 47,605.t92,030

r.Tri.an c6 dlnh hnu hlnh {t,855.573,523 48.2't9,024.403

222 173.n5.e47 .497 173.775.947.A97

(12A e20.374.374) (127.556.923.4041

2. Tti.an c6 dlnn tnla $lchinh 221

225

226

3.Tit3an c6 6inh v6 hlnh 22? 1 .2$5.07,t,,107 1.2E6.667.637

224 1.958.794.286 1.958.794.286

{a73.124.170) {671.926.749)

ll. BIt ttono 3in dlu tu 230

211

232

lv, Taldn dtdano dal han 240 2U.146.42r.621 19t.194.554.333

1 ChlDhlsai xuil. klnh dorih dddaia daihon 241

2. Chiohlxavduno co ban dd dano 242 244.166.425.621 199194.554 333

v. olu tirtalchlnh dar h?n

L Dlu tu vao c6no iv con 251

2 DAu luveo conaiyiiCn kat ien doanh 252

3 Oeu lu q6ov6n vao ddnvikhac 253

4. Du Dhonq dAu tu taT chlnh dal han 244

s. o)u ru nrm or0dan noev 6do han 246

Vl, Tit sin dalhan l(hrc 260 2.825.200,161 2.909.1t0.172

1, ChiohikA lruOc daihan 241 2.925.200881 2.949.759.472

2. TAisi. thu6lhu nhap hoan lal 262

I Thi6ibt. lattf, Dhu innqtheyihA dAihan 263

268

5. Loith6lhuono mai 209

IONG cONc TAISAN 270 317.981.078,atia

NGUON V6N

C. Ng PHAI IRA 300 162.355.9t7.140 219,600.E20,300

310 111.577 .99?.110 1G5,772,820,308

1. Phait, noud ban ncln han 311 3.r33.1E7.E10 2.530.205.765

2. Nouoimua te ti.n lruOcnoii han 312 73.245-4fi 569950

3. Thu6va dckhoan Dha n6o nhanudc 313 51.421.250 32 940 383

4 Phei id nouOilao dono ?14 795.080.636 651.585247

5 Chi Dhtohalt: ioin han 315 v.12 3 21a.292.965

6. Phiiki noibO ng6n han 316

7. Pr,lld lheo ti6n dO k6 hoech hqp dang )(ay dffg ?17

8. Ooanh lhu diuathuc hien ioan han 318

S Phel i.e nor. hankhdc 31S 66.339 401 140.355.447

10, Vav!A ne thueaichlnh nqrn han 320 108.905 915.444 156.462.686.716

11. Du phdna phaiira ncii h?n 321 1.643 622.008

12. Qut khBn ihudno phlc lqi 1.496 207.149 1.089 561.627

13 au9 blih 6n s, 323



14. Gao dichmur b6n lailrdiphiau Chhh pho 324

330 47.828.000.000 53,828,000.000

1. Phalld naudlb6n da han 331

2. Naudimla tla tah tudc daihan

3. Chi Dhl phil t.e dai han

4. Phallrt nolbiva v6n kinh doanh 334

5. Phtifi nO bO dal han

6 Doanh rhu.nua thuohl6n deihan 335

337

8. Vav vi no lhu6 Bichinh daihan 338 47 82E.000.000 53.828.000.000

9. Tlel phlau ohuyAn tl6l 339

10. cd ohiau uu dai 340

1. Thua rhu nhao hoan raiDhiilri 341

12. Du Dhdno Dh,iltddl hen

13. Qu! Dh,tr an khoa hocvA c6ns nsha 343

D,voN cHu Sdtr0u 40o r55.e25.9E'l.624 167.743,549,t09

, v6n chn rlhou 4't0 i55,625,893,3,12 ,57,743,460,927

L v6r q6D ctr cni Et ho( 411 50.700,000.000 50,700.000,000

- c6 phi6lr phathonq oo quvAn biAuq!y6t 50 700.000 000 50.700.000 000

. c6 ohi6u u! dai

2. Thl.o du e6n ol DhAn 412 2 649.412 512 2.609.812.5i2

3. ouvan choi chuvAn aliikiiohiau 413

( Vln khr..na chn.d hDu

5. c6 ohi6u ouv 415

3. Ch6nh l6ch ddnh oi6laiGlsin 414

7. Ch6nh Ech rioi, h6ido6i 417

3. au9 dAu tu Dhatfian 418 18.674.216.i81 18.674.216181

9. Out h6 ilq.rrxAD doanh nohiOD 419

10. a!9 kilac thuoo v6n chi sA hou 420 5.136.360.000 5.136.350.000

11. Lol nhurn 3iuthu4 chui Dhtn Dh5i 121 78.506,50,1,649 80.623.072.23,1

LNST cnua ohan Dh6ilov kd d6n cu6lkV trudc 421a ao 1 10.427 _912 70.096 629013

LNSI chua DhEn oh6ikV nay 421b (1 664.923.263) 4.526 443 221

12. Nsulr v6n dlu tu xocB
13.loilch ca d6no kh6no kiAm soAl 429

ll, Nouan klnh Dhlva ougl ac 430 88.182 88,182

1. Nquan kinh Dhr 431 86.182 88 182

2. Nou6n klnh DhldE hlnh lhanh TSCD 432

I6No cONo NoUON V6N 440 317.981.978.664 3f7.314.369.417

Nsutl l{p bdu

u{ -,-

PIIAN DA UYTN ir.ti{ri rrJdNG

ngdtfiAi,inss a 2019

Giln d6c

lQr.rccr{r,ro6b
%ffirf 6fdt

coruc ri
CO PHAN
or_towd
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9ÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                           BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum    Cho kỳ kế toán  Quý I/2020(Từ 01/07/2019 

                                                                                                                                                                  đến 30/09/2019) 

                                                                                                   

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành  
và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 

                                                                                                                                                                                Trang 9  

Mẫu số B 09 - DN 

Ban hành theo TT số 200/2014/TT – BTC  

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

1 Đặc điểm hoạt động  

1.1. Khái quát chung 

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa 
Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Đường Kon Tum) theo quyết định số 1459/QĐ-BNN-ĐMĐN ngày 
12/05/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt 
động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3803000111 ngày 
27/10/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này 
đã điều chỉnh với số đăng ký mới là 6100228104), Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định 
pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 8 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/11/2015. 

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 50.700.000.000 đồng. 

Vốn góp thực tế đến ngày 30/09/2019:                               50.700.000.000 đồng.      

Công ty đã thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 24/10/2010 với 
mã chứng khoán là KTS. Ngày giao dịch đầu tiên là 31/12/2010. 

1.2. Lĩnh vực kinh doanh chính: sản xuất và kinh doanh đường. 

1.3. Ngành nghề kinh doanh  

 Sản xuất đường; 

 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; 

 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; 

 Trồng cây mía; 

 Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Sản xuất bao bì; Lắp 
đặt máy móc, thiết bị; Gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí. 

 Đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp: Công ty sản xuất theo vụ 
mía từ tháng 11 năm trước đến tháng 06 năm sau. 

2. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường 

Chu kỳ hoạt động của Công ty là khoảng thời gian từ khi mua nguyên vật liệu tham gia vào quy trình 
sản xuất đến khi chuyển đổi thành tiền hoặc tài sản dễ chuyển đổi thành tiền, thường không quá 12 
tháng. 

3. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

 Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc ngày 30 tháng 06 năm tiếp theo.  

 Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán và trình bày Báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (VND). 

4. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

4.1 Chế độ kế toán áp dụng 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                          BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum       Cho kỳ kế toán  Quý I/2020(Từ 01/07/2019 

                                                                                                                                                                  đến 30/09/2019) 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)  

 

                 Trang 10 

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được hướng dẫn tại Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban 
hành. 

Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo 
cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình 
hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước 
khác ngoài Việt Nam. 

4.2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã lập và trình bày báo cáo tài chính tuân thủ các yêu cầu của Chuẩn mực 
kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh  nghiệp Việt Nam hiện hành và các tài liệu hướng dẫn có liên 
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

5. Các chính sách kế toán áp dụng  

5.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản 
đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ 
dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm 
báo cáo. Việc xác định các khoản tương đương tiền đảm bảo theo quy định của Chuẩn mực kế toán 
Việt Nam số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”. 

5.2 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu 

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu về cho vay, phải thu khác được thực 
hiện theo nguyên tắc: 

- Phải thu khách hàng: Gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có 
tính chất mua, bán. 

- Phải thu về cho vay: Gồm các khoản cho các công ty, tổ chức khác vay. 

- Phải thu khác: Gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch 
mua, bán (như: phải thu về lãi cho vay, tiền gửi, các khoản phải thu khác…) 

Theo dõi khoản phải thu 

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo 
nguyên tệ và theo từng đối tượng. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản phải thu có có thời gian 
thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh được phân loại là phải thu ngắn hạn, 
khoản phải thu có thời gian thu hồi còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh được ghi 
nhận là khoản phải thu dài hạn. 

Các khoản nợ phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi. 

Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi 
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- Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự kiến 
không có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc năm tài chính. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự 
phòng được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. 

- Các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán từ 6 tháng trở lên (thời gian quá hạn được xác định căn 
cứ vào hợp đồng mua, bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên) được trích lập dự 
phòng theo tỷ lệ như sau: 

Thời gian quá hạn Tỷ lệ trích lập dự phòng 

Từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm 30% 

Từ 1 năm đến dưới 2 năm 50% 

Từ 2 năm đến dưới 3 năm 70% 

Từ 3 năm trở lên 100% 

- Với các khoản nợ phải thu khó đòi của vùng nguyên liệu mía kéo dài trong nhiều năm, Công ty đã 
cố gắng dùng mọi biện pháp để thu nợ nhưng vẫn không thu được nợ và xác định khách nợ thực sự 
không có khả năng thanh toán: Công ty xóa nợ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Số nợ này được 
theo dõi trong hệ thống quản trị và trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính (xem thêm 
Thuyết minh 13).  Trường hợp Công ty thu lại được số nợ đã xử lý xóa sổ trước đó thì số thu được 
sẽ ghi nhận vào thu nhập khác trong kỳ. 

5.3 Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện 
được. Việc xác định được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 02- “Hàng tồn kho”, cụ 
thể: Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp 
khác phát sinh để có được hàng tồn kho tại địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực 
hiện được, được xác định bằng giá bán ước tính trừ đi (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và 
các chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ. 

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền. 

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 

Phương pháp xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ: 

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ được Công ty xác định bằng các chi phí nguyên vật liệu 
đã đưa vào sản xuất nhưng chưa hình thành thành phẩm. 

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập 
cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hỏng, kém phẩm 
chất, lỗi thời…) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hoá tồn kho thuộc quyền sở 
hữu của Công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc năm tài chính. 
Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.   

Theo đánh giá của Ban Giám đốc Công ty, tại  ngày 30/09/2019, Công ty không có hàng tồn kho bị 
giảm giá, hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời..., nên không cần trích lập dự phòng. 
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5.4 Nguyên tắc kế toán và khấu hao Tài sản cố định 

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định hữu hình, vô hình 

Tài sản cố định hữu hình(TSCĐ HH) 

TSCĐ HH được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá TSCĐ HH là toàn bộ các chi phí Công ty phải bỏ ra để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa 
tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Việc xác định nguyên giá TSCĐ HH đối với từng loại phù 
hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 về tài sản cố định hữu hình. 

Nguyên giá TSCĐ HH đã được đánh giá lại trong trường hợp: 

- Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Thực hiện tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi hình thức: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ 
phần hoá, bán, khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, 
chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn. 

- Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. 

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa…) được ghi 
nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Trong trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng 
rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được do việc sử dụng 
TSCĐ HH vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn đã được đánh giá ban đầu thì chi phí này được vốn hoá 
như một khoản nguyên giá tăng thêm của TSCĐ. 

Khi TSCĐ HH được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ khỏi Bảng cân 
đối kế toán và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý TSCĐ đều được hạch toán vào kết quả 
hoạt động kinh doanh. 

TSCĐ HH được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng ước tính 
như sau: 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 6 - 25 

Máy móc, thiết bị 7 - 15 

Phương tiện vận tải 6 - 10 

Thiết bị dụng cụ quản lý 5 - 8 

  

Tài sản cố định vô hình (TSCĐ VH) 

TSCĐ VH được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 
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Quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là TSCĐ VH khi Công ty được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Nguyên giá quyền sử dụng đất bao gồm tất cả những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa 
đất vào trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Quyền sử dụng đất của công ty không có thời hạn và không 
phải trích khấu hao. 

Chương trình phần mềm   

Nguyên giá TSCĐ của các chương trình phần mềm được xác định là toàn bộ các chi phí thực tế mà 
Công ty đã bỏ ra để có các chương trình phần mềm trong trường hợp chương trình phần mềm là một 
bộ phận có thể tách rời với phần cứng có liên quan, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo quy 
định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

Phần mềm quản lý chất lượng của công ty được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 
08 năm. Tài sản cố định vô hình khác được công ty khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 
thời gian 20 năm. 

Các quy định khác về quản lý, sử dụng, khấu hao TSCĐ 

Các quy định khác về quản lý, sử dụng, khấu hao TSCĐ được Công ty thực hiện theo Thông tư 
45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 
của Bộ Tài chính và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi một số 
điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC. 

5.5 Nguyên tắc kế toán thuế 

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong năm hiện hành. 

Hoạt động sản xuất đường từ mía của công ty ở khu vực kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn 
thuế TNDN, các hoạt động khác chịu thuế suất thuế TNDN 20%. 

b) Các loại thuế khác 

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy 
định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số 
thuế được trình bày trên báo cáo tài chính có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan 
thuế. 

5.6  Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước 
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Chi phí trả trước là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất kinh 
doanh của các kỳ kế toán sau. 

Chi phí trả trước được phân bổ theo phương pháp đường thẳng, bao gồm: 

        Loại chi phí Thời gian phân bổ 

Công cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất     1 năm 

Chi phí mua bảo hiểm (bảo hiểm ô tô, phí đường bộ...)   1 năm 

Tiền thuê đất              39.5 năm 

Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn        1 – 3 năm 

Các khoản chi phí trả trước khác      2 năm 

Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, 
khoản chi phí trả trước có thời gian không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh kể từ thời điểm 
trả trước được phân loại là chi phí trả trước ngắn hạn, khoản chi phí trả trước có thời gian trên 12 
tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh kể từ thời điểm trả trước được ghi nhận là chi phí trả trước dài 
hạn. 

5.7  Nguyên tắc kế toán nợ phải trả 

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc: 

- Phải trả người bán: Gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch 
mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản. 

- Phải trả khác: Gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch 
mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ (như: phải trả về lãi vay; phải trả về các khoản BHXH, 
BHYT, BHTN, KPCĐ…) 

Theo dõi các khoản phải trả 

Các khoản phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo 
nguyên tệ và theo từng đối tượng. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản phải trả có thời hạn trả nợ 
còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh được phân loại là phải trả ngắn hạn, khoản 
phải trả có thời gian trả nợ còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là 
khoản phải trả dài hạn. 

Các khoản nợ phải trả được ghi nhận không thấp hơn giá trị phải thanh toán. 

5.8 Nguyên tắc ghi nhận vay 
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Các khoản vay và nợ thuê tài chính được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ. 
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản vay và nợ thuê tài chính đến hạn trả trong vòng 12 tháng 
hoặc một chu kỳ kinh doanh tiếp theo được phân loại là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, các 
khoản có thời gian trả nợ  trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là khoản 
vay và nợ thuê tài chính dài hạn. 

5.9 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay 

Ghi nhận chi phí đi vay 

Chi phí đi vay gồm chi phí lãi vay và chi phí liên quan trực tiếp đến khoản vay (như chi phí thẩm 
định, kiểm toán, lập hồ sơ vay vốn...). 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh (trừ các trường hợp vốn 
hóa theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay"). 

Chi phí đi vay được vốn hóa 

Chi phí đi vay phát sinh từ khoản vay riêng có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc 
sản xuất một tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) sau khi đã trừ đi 
các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tạm thời của các khoản vay này. Chi phí đi vay 
được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai do sử dụng tài sản đó và 
chi phí lãi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy. 

Việc vốn hoá các chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị 
đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó được ghi 
nhận vào chi phí tài chính trong kỳ. 

5.10 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 

Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh 
trong kỳ, nhưng chưa được thực chi tại ngày kết thúc kỳ tài chính trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc 
phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về 
số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng, bao gồm các khoản: chi phí lãi vay được xác 
định dựa trên số gốc, lãi và số ngày trả lãi. 

5.11 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

a) Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, vốn khác của chủ sở hữu 

Vốn góp của chủ sở hữu: Phản ánh số thực tế đã đầu tư của các cổ đông. 

Thặng dư vốn cổ phần: Phản ánh số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu. 

Vốn khác của chủ sở hữu: Là số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh 
doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản. 
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b) Nguyên tắc ghi nhận quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 

Việc trích và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên. 

Mục đích sử dụng: Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty. 

Thẩm quyền ra quyết định trích lập và sử dụng quỹ: Đại hội đồng cổ đông. 

c) Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 

Lợi nhuận chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế TNDN và tình hình phân chia 
lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Lợi nhuận chưa phân phối được theo dõi chi tiết theo kết quả 
hoạt động kinh doanh của từng năm tài chính (năm trước, năm nay), đồng thời theo dõi chi tiết theo 
từng nội dung phân chia lợi nhuận (trích lập các quỹ, bổ sung Vốn đầu tư của chủ sở hữu, chia cổ tức, 
lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư). 

5.12 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm 

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách 
đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng 
được ghi nhận khi phần lớn những rủi ro và lợi ích về quyền sở hữu hàng hoá đã được chuyển giao cho 
người mua. Doanh thu không được ghi nhận khi có các yếu tố không chắc chắn mang tính trọng yếu về 
khả năng thu hồi các khoản tiền bán hàng hoặc có khả năng bị trả lại. 

Doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính gồm: Lãi tiền gửi, lãi chậm trả, lãi đầu tư vùng nguyên liệu 

Lãi tiền gửi, lãi cho vay: Được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, trừ khi khả 
năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn. 

5.13 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán. 

Giá vốn hàng bán được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu. 

Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, các chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho được ghi 
nhận ngay vào chi phí trong kỳ (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có), gồm: chi phí nguyên vật 
liệu trực tiếp tiêu hao vượt mức bình thường, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung cố định không 
phân bổ vào giá trị sản phẩm nhập kho, hàng tồn kho hao hụt, mất mát... 

Công ty không phát sinh các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ. 

5.14 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính. 
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Chi phí tài chính bao gồm: chi phí đi vay vốn. 

Chi phí lãi vay (kể cả số trích trước) của kỳ báo cáo được ghi nhận đầy đủ trong kỳ. 

5.15 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí bán hàng: Là các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, bao 
gồm các chi phí văn phòng và chi phí bốc xếp, vận chuyển. 

Công ty không phát sinh các khoản ghi giảm chi phí bán hàng trong năm. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là các chi phí quản lý chung, gồm chi phí lương nhân viên bộ phận 
quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn 
phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; 
khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, 
cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác. 

Công ty không phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm. 

5.16 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế 
thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (xem Thuyết minh 6.5) 

5.17 Các bên liên quan 

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với 
bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên 
liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.  

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng 
nhiều hơn hình thức pháp lý. 

Giao dịch và số dư với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở Thuyết minh số 39.                         

6. Tiền  

  30/09/2019     30/06/2019 

        

 Tiền mặt  11.812.945   42.446.695 

 Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn  12.598.834.530   28.998.882.329 

          

 Cộng   12.610.647.475   29.041.329.024 

7. Tiền và các khoản tương đương tiền 

  30/09/2019     30/06/2019 

 Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng    

 Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng  

 Cộng      



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                          BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum       Cho kỳ kế toán  Quý I/2020(Từ 01/07/2019 

                                                                                                                                                                  đến 30/09/2019) 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)  

 

                 Trang 18 

8. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  

  30/09/2019     30/06/2019 

Công ty TNHH Kim Hà Việt     16.567.324.500 

Công ty TNHH Thái Hằng Hà Tiên  3.744.060.000   3.547.560.000 

Công ty CP Đầu Tư Vương Quốc Việt  9.630.000.000   12.000.000.000 

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Ngũ Cốc  6.723.925.000   37.923.925.000 

Công ty TNHH MTV Nam Phương Hà Tiên   

Công ty TNHH An Hà   

 Khách hàng khác 3.036.640.400   3.132.231.200 

 Cộng   23.134.625.400 73.171.040.700 

9. Trả trước ngắn hạn cho người bán  

  30/09/2019     30/06/2019 

Công ty CP Cơ Điện và Xây Lắp Hùng Vương   

Công ty TNHH Mạc Tích  

Công ty CP TM DV Công nghệ MT Bách Khoa    

Công ty TNHH TB và Giải pháp Năng lượng    

Công ty CP Mía Đường Trà Vinh    

Công ty CP Mía Đường Sơn La             

Trả trước đầu tư vùng nguyên liệu  
                       

11.029.924.510 
                       

9.894.467.770 

Các đối tượng khác 1.475.008.600 1.197.501.520 

 Cộng        12.504.933.110   
      
11.091.969.290 

10. Phải thu về cho vay ngắn hạn 

  30/09/2019     30/06/2019 

        

Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Kiên Giang             500.000.000              500.000.000  

Công ty CP XD GT Thủy lợi Kiên Giang            450.000.000              450.000.000  

Công ty CP Bắc Trung Bộ             190.000.000              190.000.000 

Công ty CP Nhựa Trường Thịnh          2.000.000.000           2.000.000.000  

        

 Cộng           3.140.000.000           3.140.000.000 

 

Các khoản đầu tư này được gia hạn trả nợ của Hội đồng quản trị Công ty đến ngày 31/12/2014 và áp dụng lãi 
suất cho các công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Xuất khẩu Kiên Giang, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao 
thông Thủy lợi Kiên Giang, Công ty Cổ phần Nhựa Trường Thịnh là 0% từ ngày 01/03/2014 . Nghị quyết Hội 
đồng Quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 06/05/2015 đã thống nhất thực hiện không tính lãi đối với khoản nợ của 
Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ kể từ ngày 01/01/2015. 

11. Phải thu khác ngắn hạn 

Phải thu khác ngắn hạn: 

30/09/2019     30/06/2019 
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  Giá trị   Dự phòng   Giá trị   Dự phòng 

Tạm ứng 6.000.000                       -                       -  

Phải thu khác 1.429.113.137 

C.ty TNHH Kim Hà Việt  68.412.923 102.558.904 
C.ty CP Xuất nhập khẩu 
Ngủ Cốc  
Công ty CP Chế Biến Thực 
Phẩm Xuất Khẩu Kiên 
Giang   235.069.436   235.069.436   235.069.436   235.069.436  
Công ty CP XD GT Thủy lợi 
Kiên Giang 189.512.499 

 
   189.512.499 

 
189.512.499 

 
   189.512.499 

Các khoản phải thu khác  936.118.279         4.867.778  863.300.346         4.867.778  

Cộng 1.435.113.137 429.449.713  1.390.441.185 429.449.713  

 

12. Nợ xấu :  

Các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán, hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi 

30/09/2019    30/06/2019 

  Giá gốc Dự phòng 
Giá trị có 

thể thu hồi Giá gốc Dự phòng 
Giá trị có 

thể thu hồi 
Công ty CP Chế Biến 
Thực Phẩm Xuất Khẩu 
Kiên Giang  735.069.436 (735.069.436) 735.069.436 (735.069.436) 
Công ty CP XD GT 
Thủy lợi Kiên Giang 639.512.499 (639.512.499) 639.512.499 (639.512.499) 
Công ty CP Bắc Trung 
Bộ  194.867.778 (194.867.778) 194.867.778 (194.867.778) 
Công ty CP Nhựa 
Trường Thịnh  2.000.000.000 (2.000.000.000) 2.000.000.000 (2.000.000.000) 
Trả trước cho nông dân 
trồng mía  155.568.371 (93.245.409) 

 
62.322.962 155.568.371 (93.245.409) 

 
62.322.962 

Cộng 3.725.018.084 (3.662.695.122) 62.322.962 3.725.018.084 (3.662.695.122) 62.322.962 

Đánh giá của Công ty về khả năng thu hồi nợ quá hạn 

Công ty đã đánh giá và trích lập dự phòng đối với các khoản nợ quá hạn, nợ không có khả năng thu hồi với 
sự thận trọng phù hợp. 

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo thu hồi được số nợ quá hạn. 

 

13. Hàng tồn kho 
 
 

30/09/2019    30/06/2019 

     Giá gốc 
Dự 

phòng Giá gốc Dự phòng 
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Nguyên liệu, vật liệu  2.609.067.440             -  2.669.863.907                     -  

Công cụ, dụng cụ  8.722.815.954              -  8.848.113.469                      -  

Chi phí SX, KD dở dang         1.859.211.336             -          194.691.386                     -  

Thành phẩm      32.007.360             -      36.769.704                     -  

Hàng hóa           476.864.098             -           165.476.372                     -  

Cộng      13.699.966.188             -       11.914.914.838                     -  

 Không có hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất không có khả năng/khó/chậm tiêu thụ tại thời điểm 
30/09/2019. 

 Không có hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ tại thời điểm 30/09/2019. 

 

 

 
 

14. Tài sản cố định hữu hình 

 Nhà cửa,   Máy móc    P.tiện vận tải   
 Thiết bị, 

dụng   Cộng  

 vật kiến trúc    thiết bị   truyền dẫn   cụ quản lý  

   VND     VND     VND     VND     VND  

 Nguyên giá  

 Số đầu năm  61.133.755.053 109.553.856.995 2.545.235.634 543.100.215 173.775.947.897 

 Tăng trong năm            
 Thanh lý, nhượng 
bán           

 Số cuối kỳ  61.133.755.053 109.553.856.995 2.545.235.634 543.100.215 173.775.947.897 

 Khấu hao  

 Số đầu năm  41.198.379.380 84.219.239.876 1701.171.817 438.132.331 127.556.923.404 

 Khấu hao trong kỳ  387.018.528  907.202.289  58.973.391  10.256.762  1.363.450.970 

 Giảm trong kỳ           

 Số cuối kỳ  41.585.397.908 85.126.442.165 1.760.145.208 448.389.093 128.920.374.374 

          

 Giá trị còn lại  

 Số đầu năm   19.935.375.673 25.334.617.119 844.063.817 104.967.884     46.219.024.493 

 Số cuối kỳ  19.548.357.145 24.427.414.830 785.090.426 94.711.122     44.855.573.523 

 Không có TSCĐ hữu hình mang đi thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 30/09/2019. 

 Nguyên giá TSCĐHH đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/09/2019 là 69.632.244.334 đồng. 

 Nguyên giá TSCĐ tại ngày 30/09/2019 chờ thanh lý : 3.008.294.478 đồng 

15. Tài sản cố định vô hình 

 Quyền sử    Phần mềm    Tài sản    Cộng  

 dụng đất    máy tính   vô hình khác  

   VND     VND     VND     VND  

 Nguyên giá  
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 Số đầu năm  1.180.000.000 635.080.000 143.714.286 1.958.794.286 

Tăng trong năm  0 
 Thanh lý, nhượng 
bán  0 0 0 

 Số cuối kỳ  1.180.000.000 635.080.000 143.714.286 1.958.794.286 

 Khấu hao  

 Số đầu năm  0 635.080.000 36.846.749 671.926.749 

 Khấu hao trong kỳ  0 1.796.430 1.796.430 

 Giảm trong kỳ  0 0 0 0 

 Số cuối kỳ  0 635.080.000 38.643.179 673.723.179 
        

 Giá trị còn lại  

 Số đầu năm   1.180.000.000 106.867.537 1.286.867.537 

 Số cuối năm  1.180.000.000 105.071.107 1.285.071.107 

 Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Hòa Thọ, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà 
Nẵng. Thời hạn sử dụng lâu dài, dự kiến để xây kho chứa hàng. 

 Không có TSCĐ vô hình để thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 30/09/2019. 

 Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/09/2019: 635.080.000 đồng 

 
16. Chi phí trả trước  

 
17.1 Chi phí trả trước ngắn hạn 
 

  30/09/2019     30/06/2019 

        

 Chi phí thu mua 57.446.857   

 Chi phí trả trước CBCNV    

 Chi phí trả trước SXC    

 Chi phí mua bảo hiểm, phí đường bộ, tiền thuế đất 89.376.083 69.709.083 

        

 Cộng              146.822.940               69.709.083 

 
17.2 Chi phí trả trước dài hạn 
 

  30/09/2019     30/06/2019 

        

 Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ  658.006.699                647.006.699              

 Chi phí thuê đất  1.968.772.929   1.968.772.929 

 Chi phí sửa chữa tài sản  254.990.785   254.990.785 

 Chi phí trả trước chờ phân bổ khác  43.430.468 38.989.059 

        

 Cộng           2.925.200.881          2.909.759.472 

 
17. Xây dựng cơ bản dỡ dang 

 

  30/09/2019     30/06/2019 

Xây dựng cơ bản- Công trình nâng cấp nhà máy 204.166.825.621   199.194.554.333 

Sửa chữa lớn  
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 Cộng       204.166.825.621     199.194.554.333 

 
 

18. Phải trả người bán ngắn hạn 
 

  30/09/2019     30/06/2019 

        

Công ty Cổ phần Đầu tư & PTNN Tiến Nông    344.900.000 

Công ty CP Cơ Điện và Xây lắp Hùng Vương        1.010.542.782        1.010.542.782 

Shrijee process enineering works limited            770.875.200             770.875.200 

Công ty Cổ phần Mía Đường Tuy Hòa            

Phải trả cho người bán mía nguyên liệu    

Các đối tượng khác          1.351.769.828            413.887.783 

 Cộng           3.133.187.810         2.530.205.765 

 
 
 
19. Người mua trả tiền trước 

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 

  30/09/2019     30/06/2019 

        

 Công ty TNHH Kim Hà Việt       

 Các khách hàng còn lại 73.245.450    569.950  

 Cộng   73.245.450    569.950  

 
 
20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

20.1. Phải nộp 

  Đầu kỳ   
Số phải nộp trong 

kỳ   
Số thực nộp trong 

kỳ   Số cuối kỳ 

Thuế thu nhập doanh nghiệp    24.641.273   24.641.273    

Thuế thu nhập cá nhân 32.940.383 32.379.977  32.940.383  32.379.977 

Thuế tài nguyên      

Thuế xuất , nhập khẩu     
Thuế GTGT hàng nhập 
khẩu    

Thuế nhà thầu      

        

Thuế nhà đất, tiền thuê đất    
Các khoản khác phải nộp 
ngân sách   30.340.775  30.340.775 

Cộng 32.940.383 87.362.025 63.281.158 57.021.250 

 
 
 
20.2. Phải thu 

  Đầu kỳ   
Số phải nộp 

trong kỳ   
Số thực nộp 

trong kỳ   Số cuối kỳ 
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Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.653.041         6.653.041      

Cộng 6.653.041         6.653.041      

 
Thuế GTGT 
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau: 
Đường và các sản phẩm từ mía: 5%, Phân bón : Không chịu thuế 
Hoạt động kinh doanh khác : Theo quy định về thuế suất hiện hành của pháp luật 
Thuế xuất, nhập khẩu 
Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan. 
Các loại thuế khác 
Công ty kê khai và nộp theo quy định. 

 
21. Phải trả người lao động 

  30/09/2019     30/06/2019 

 Phải trả người lao động 796.080.636   657.585.247 

 Cộng   796.080.636    657.585.247  

 
 

22. Chi phí phải trả 
Chi phí phải trả ngắn hạn 

  30/09/2019     30/06/2019 

 Chi phí lãi vay phải trả    3.215.292.965 

 Cộng      3.215.292.965 

23. Phải trả khác  
Phải trả ngắn hạn khác 

  30/09/2019     30/06/2019 

        

 Kinh phí công đoàn  46.339.401   120.355.447 

 BHXH, BHYT, BHTN    

 Phải trả tiền cược cáp, thế chân xe   

 Phải trả khác 20.000.000   20.000.000 

 Cộng   66.339.401   140.355.447 

24. Vay và nợ thuê tài chính  
     a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 

  Đầu kỳ   
Tăng  

trong kỳ   
Giảm 

 trong kỳ   Cuối kỳ 

Vay ngắn hạn 132.462.686.716 6.217.671.847 
 

53.774.443.119 
 

84.905.915.444 
- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum (i) 

132.462.686.716 
 

6.217.671.847 
 

53.774.443.119 
 

84.905.915.444 

Vay dài hạn đến 
hạn 

24.000.000.000      24.000.000.000 

- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum (ii) 

24.000.000.000      24.000.000.000 

Cộng 156.462.686.716 6.217.671.847 
 

53.774.443.119 108.905.915.444 

   
Chi tiết các khoản vay ngân hàng và các công ty tài chính ngắn hạn 

(i): Khoản vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2018/666424/HĐTD ngày 15/11/2018 với Ngân hàng 
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TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kontum, hạn mức tín dụng 200 tỷ đồng. Khoản vay được đảm 
bảo theo hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 01/2017/666424/HĐBĐ ngày 15/08/2017 và 
hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 01/2018/666424/HĐBĐ ngày 25/01/2018 ký kết giữa 
Công ty CP Đường Kon Tum với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Kon Tum, mục đích sử 
dụng là tài trợ vốn lưu động, bảo lãnh, mở LC của công ty, thời hạn cấp hạn mức đến hết ngày 31/10/2019, lãi 
suất theo từng lần nhận nợ.Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2017/666424/HĐTD ngày 13/11/2017 với Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kontum, hạn mức tín dụng 200 tỷ đồng, đảm bảo bằng 
toàn bộ số dư tiền gửi tại ngân hàng và các tốt chức khác, mục đích sử dụng là tài trợ vốn lưu động, bảo lãnh, 
mở LC của công ty, thời hạn và lãi suất theo từng lần nhận nợ. 
  

  b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 
 

  Đầu kỳ 
Tăng  

trong kỳ 
Giảm 

 trong kỳ Cuối kỳ 

Vay dài hạn 53.828.000.000 6.000.000.000   
 

47.828.000.000 
- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum (ii) 

53.828.000.000 
 

6.000.000.000   
 

47.828.000.000 

Cộng 53.828.000.000 6.000.000.000   
 

47.828.000.000 

Chi tiết các khoản vay ngân hàng và các công ty tài chính dài hạn 

(ii): Khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum theo hợp đồng tín dụng 
số 01/2017/666424/HĐTD ngày 14/06/2017 và Văn bản sửa đổi, bổ sung  hợp đồng tín dụng ngày 12/12/2017, 
mục đích vay là thực hiện dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1800 TMN lên 2500 TMN, số tiền tối 
đa là 93.828.000.000 đồng nhưng không được vượt quá 54,6% tổng mức đầu tư thực tế của dự án, thời điểm đáo 
hạn: ngày 16/8/2022, lãi suất 9,1%/năm; tài sản thế chấp là tài sản hình thành trong tương lai từ dự án đầu tư. 

25.  Dự phòng phải trả 

Dự phòng phải trả ngắn hạn 

  30/09/2019     30/06/2019 

Dự phòng phải trả tiền lương    1.643.622.008 

 Cộng      1.643.622.008 

26.  Vốn chủ sở hữu 

26.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 

Vốn góp của  
chủ sở hữu 

Thặng dư 
vốn cổ phần 

Quỹ đầu tư  
phát triển 

Quỹ khác 
thuộc vốn chủ 

sở hữu 

Lợi nhuận  
sau thuế  

chưa phân phối     

Số dư tại 01/07/2018 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 77.054.916.661 

Tăng trong kỳ 0 0 0 4.526.443.221 

Giảm trong kỳ 0 0 0 0 958.287.648 

Số dư tại 30/06/2019 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 80.623.072.234 

Số dư tại 01/07/2019 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 80.623.072.234 

Tăng trong kỳ 0 0 0 -1.664.923.263 

Giảm trong kỳ 0 0 0 0 452.644.322 

Số dư tại 30/09/2019 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 78.505.504.649 
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26.2 Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu  

  30/09/2019     30/06/2019 

 Công ty TNHH Kim Hà Việt  7.605.000.000 7.605.000.000 

 Ông Nguyễn Tất Đạt  3.588.000.000 3.588.000.000 

AMERICA LLC 2.541.900.000 2.541.900.000 

Các cổ đông khác 36.965.100.000 36.965.100.000 

 Cộng   50.700.000.000 50.700.000.000 

 
26.3 Cổ phiếu 

  30/09/2019     30/06/2019 

   Cổ phiếu     Cổ phiếu  

 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành                5.070.000                 5.070.000  

 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu phổ thông                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  

  Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)                             -                              -  
   - Cổ phiếu phổ thông                             -                              -  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  

  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu phổ thông                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  
 Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000VND  
       

26.4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

  30/09/2019     30/06/2019 

 Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang       80.623.072.234       77.054.916.661 

 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp kỳ này       -1.664.923.263           4.526.443.221 

 Phân phối lợi nhuận                                                                                  958.287.648 

 Phân phối lợi nhuận kỳ trước (*)          452.644.322            958.287.648 

 - Trích quỹ phát triển vùng nguyên liệu    

 - Trích quỹ KTPL, quỹ khen thưởng Ban điều hành           452.644.322            958.287.648 

 - Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu    

 - Trả cổ tức     

 Phân phối lợi nhuận kỳ này (**)   

 - Trích quỹ KTPL, quỹ khen thưởng Ban điều hành    

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối        78.505.604.649   
      
80.623.072.234 

 

27. Các khoản mục ngoại Bảng Cân đối kế toán 

  30/09/2019     30/06/2019 

        

Nợ khó đòi đã xử lý  12.459.952.254   12.459.952.254 

    

Cộng  12.459.952.254   12.459.952.254 

 
. 

28. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
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Giai đoạn từ 
01/07/2019 đến  

30/09/2019   

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018 

Doanh thu bán đường TP 5.393.333   111.429 

Doanh thu bán mật 192.476.190   1.714.285.714 

Doanh thu bán bã bùn    

Doanh thu bán phân bón 1.189.057.000   1.599.386.650 

Doanh thu bán đường C  

Doanh thu đường Tuy Hòa    20.952.380.952 

Doanh thu đường Trà Vinh    

Doanh thu đường Sơn La  55.163.333.333 

Doanh thu khác 11.099.428   

Cộng 1.398.025.951   79.429.498.078 

 

29. Các khoản giảm trừ doanh thu 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2019 đến  

30/09/2019   

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018 

        

Hàng bán trả lại    

    

Cộng    

 

30. Giá vốn hàng bán 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2019 đến  

30/09/2019   

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018 

Giá vốn bán đường 4.762.344   115.459 

Giá vốn bán mật    

Giá vốn bán bã bùn    

Giá vốn bán phân bón 1.159.658.282   1.495.369.062 

Giá vốn đường C    

Giá vốn đường Tuy Hòa    20.761.904.762 

Giá vốn đường Trà Vinh    

Giá vốn đường Sơn La    54.659.047.622 

Giá vốn khác 2.483.106   

Cộng  1.166.903.732   76.916.436.905 

31. Doanh thu hoạt động tài chính 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2019 đến  

30/09/2019   

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018 

        

Lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi trả chậm 493.668.058   1.978.731.395 

Cộng  493.668.058   1.978.731.395 

 
32. Chi phí tài chính 
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Giai đoạn từ 
01/07/2019 đến  

30/09/2019   

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018 

        

Chi phí lãi vay 1.633.167.701   2.460.619.955 

    

Cộng  1.633.167.701   2.460.619.955 

33. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp  
 
a.Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2019 

đến  
30/09/2019   

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018 

        

 Chi phí vật liệu, nhiên liệu, bao bì  6.007.299    

 Chi phí dụng cụ, đồ dùng 3.772.273   

 Chi phí khấu hao TSCĐ 26.160.546   

 Chi phí dịch vụ mua ngoài  65.653.988   64.414.135 

 Các khoản khác     14.121.273 

     

 Cộng   101.594.106   78.535.408 

 
b.Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ  

  

Giai đoạn từ 
01/07/2019 đến  

30/09/2019   

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018 

        

 Chi phí nhân viên quản lý  153.347.501   380.147.293 

 Chi phí đồ dùng văn phòng 11.799.907   

 Chi phí khấu hao TSCĐ  149.264.420        147.018.271 

 Chi phí dự phòng      
 Chi phí dịch vụ mua ngoài  2.549.267   

 Chi phí bằng tiền khác 106.002.209   629.414.075 

 Cộng   422.963.304   1.156.579.639 

  Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi    

 Tổng cộng   422.963.304   1.156.579.639 

                        
34. Thu nhập khác 

 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2019 đến  

30/09/2019   

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018 

        

 Thu nhập thanh lý công cụ dụng cụ, tài sản cố định     543.411.002 

 Tiền thuê đất được giảm     

 Các khoản khác  90.909.091    

     

 Cộng   90.909.091   543.411.002 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                          BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum       Cho kỳ kế toán  Quý I/2020(Từ 01/07/2019 

                                                                                                                                                                  đến 30/09/2019) 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)  

 

                 Trang 28 

35. Chi phí khác 
 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2019 đến  

30/09/2019   

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018 

        

 Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành  153.000.000   70.000.000 

 Chi phí lưu ký chứng khoán    5.000.000 

 Các khoản khác  145.256.247   129.245.019 

 

 Cộng   298.256.247   204.245.019 

 

36. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2019 đến  

30/09/2019   

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

                                   
-1.640.281.990   

                                   
1.135.223.549 

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế      298.256.247           204.245.019 

Điều chỉnh tăng      298.256.247           204.245.019 

- Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành  153.000.000     70.000.000   
- Chênh lệch tiền lương đã hạch toán vào chi phí và số 
thực trả đến 30/06/2018    

- Các chi phí khác 145.256.247           134.245.019 
 
Điều chỉnh giảm                     0   0 

- Cổ tức lợi nhuận được chia               0   0 

Tổng thu nhập chịu thuế 123.206.364   1.595.152.145 

Tổng thu nhập được miễn thuế        -1.465.232.107   

        

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 24.641.273  319.030.429 

- Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh kỳ này 24.641.273   319.030.429 
- Điều chỉnh thuế TNDN hiện hành kỳ trước vào chi phí 
thuế TNDN hiện hành kỳ này                      

37. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2019 đến  

30/09/2019   

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018 

        

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -1.664.923.263   816.193.120 

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận sau thuế 

- Điều chỉnh tăng 

- Điều chỉnh giảm  
LN hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ 
thông -1.664.923.263   816.193.120 

Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ 5.070.000   5.070.000 
Quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ khen thưởng ban điều 
hành trích  theo NQĐHĐCĐTN và theo dự kiến (*)   

Lãi cơ bản trên cổ phiếu -328   161 
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(*) Số trích lập năm trước theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Số liệu năm nay là số trích dự 
kiến. 

38. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2019 đến  

30/09/2019   

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018 

        

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 17.012.573    

Chi phí nhân công 558.825.253   1.836.927.699 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 1.352.926.103   1.335.201.047 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 69.166.042   145.866.928 

Chi phí khác bằng tiền 191.147.389   786.128.569 

      

Cộng  2.189.077.360   4.104.124.243 

39.Thông tin về các bên liên quan 

Các bên được xem là các bên liên quan khi một bên có khả năng kiểm soát phía bên kia hoặc tạo ra ảnh hưởng 
đáng kể đối với bên kia trong các quyết định về tài chính và kinh doanh. Các bên có liên quan là các doanh 
nghiệp kể cả công ty mẹ, công ty con, các cá nhân trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có 
quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty. Các 
bên liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể 
đối với Công ty, những chức trách quản lý chủ chốt như Giám đốc, viên chức của Công ty, những thành viên 
mật thiết trong gia đình của các cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân 
này cũng được coi là bên liên quan. 

a. Các bên liên quan 

  Công ty TNHH Kim Hà Việt Cổ đông lớn 

  Ông Nguyễn Tất Đạt  Cổ đông lớn 

  Công ty CP XNK Ngũ Cốc       Ông Lê Hồng Thái TGĐ C.ty CP Đường Kon Tum là CTHĐQT C.ty XNK 
Ngủ Cốc                                        

Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa  Ông Đặng Việt Anh CTHĐQT C.ty CP Đường Kon Tum là TGĐ  

Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa 

Công ty CP Mía Đường Sơn La  Ông Đặng Việt Anh CTHĐQT C.ty CP Đường Kon Tum và Công ty 
CP Mía Đường Sơn La 

Công ty Cổ phần Đầu tư Vương Quốc Việt: Ông Đặng Việt Anh là Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là 

Giám  đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vương Quốc Việt, bà Tạ Ngọc Hương vợ ông Trần Ngọc Hiếu (thành viên 

hội đồng quản trị Công ty) là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Vương Quốc Việt; 

Công ty TNHH MTV Nam Phương Hà Tiên: Bà Đặng Thị Thu Hằng là người đại diện theo pháp luật, Tổng  

Giám đốc của Công ty TNHH MTV Nam Phương Hà Tiên là chị gái ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT 

Công ty Cổ phần Đường Kontum; 

Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng: Bà Trần Thị Thái là Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mía 

đường Sóc Trăng là mẹ Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đường Kontum. 

Giao dịch với các bên liên quan này trong năm như sau: 

  Giao dich   30/09/2019     30/06/2019 

Công ty TNHH Kim Hà Việt Bán hàng  41.933.333.331 

 Mua hàng     

 
Doanh thu lãi trả 
chậm thanh toán   182.194.970          121.773.384 
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Công ty CP XNK Ngũ Cốc Bán hàng  267.747.071.432 

 
Doanh thu lãi trả 
chậm thanh toán  55.002.740  2.162.618.800 

Công ty Cổ phần Đầu tư Vương 
Quốc Việt Bán hàng    13.142.857.142 

 
Doanh thu lãi trả 
chậm thanh toán     183.032.056     470.178.058 

Công ty TNHH MTV Nam 
Phương Hà Tiên Bán hàng     
Công ty CP Mía Đường Tuy 
Hòa Bán hàng hóa    27.086.000 

 Bán vật tư thiết bị    800.000.000 

Mua hàng  54.761.904.762 

 Mua vật tư thiết bị     1.440.147.484 

Công ty CP Mía Đường Sơn La Mua hàng  101.819.047.622 

 Mua vật tư thiết bị    912.660.000 

 Bán vật tư thiết bị    1.175.000.000 

 
Lãi trả chậm thanh 
toán(TK 635)     

Công ty Cổ phần Mía đường 
Sóc Trăng Mua hàng     

b. Tại ngày kết thúc năm tài chính, số dư  phải thu, phải trả với các bên liên quan khác như sau: 

  Khoản mục   30/09/2019     30/06/2019 

Nợ phải thu      

Công ty TNHH Kim Hà Việt Phải thu lãi trả chậm  68.412.923 102.558.904 

 Phải thu bán hàng    16.567.324.500 

Công ty CP CP XNK Ngũ Cốc      Phải thu lãi trả chậm      

 Phải thu bán hàng  6.723.925.000  37.923.925.000 
Công ty CP Mía Đường Tuy 
Hòa Phải thu lãi trảchậm     

 Phải thu bán hàng  909.794.600  909.794.600 

Công ty CP Mía Đường Sơn La Phải thu bán hàng    335.544.000 
C.ty CP Đầu tư Vương Quốc 
Việt Phải thu lãi trả chậm   73.881.373  59.178.084 

 
Trả trước cho người 
bán     

 Phải thu bán hàng  9.630.000.000  12.000.000.000 
C.ty TNHH MTV Nam Phương 
Hà Tiên Phải thu bán hàng     

Cộng   17.406.013.896  67.898.325.098 

      

Nợ phải trả      

Công ty TNHH Kim Hà Việt Phải trả  người bán         

 
Người mua trả tiền 
trước  62.675.500       

C.ty CP Mía Đường Tuy Hòa Phải trả  người bán    

Công ty CP Mía Đường Sơn La Phải trả  người bán    

Cộng 62.675.500   

Chính sách giá cả đối với các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan khác 
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